ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu  1: Nêu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? Cho VD?
Sư sinh trưởng: Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.
VD: Xương ống chân của bê dài thêm 5cm
  Sự phát dục: Là sự thay đổi về  chất của các bộ phận trong cơ thể.
VD: Gà mái bắt đầu đè trứng
Câu 2: nêu các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
  -Yếu tố bên trong   (Đặc điểm  di truyền)                       
  -Yếu tố bên ngoài(Các điều kiện ngoại cảnh)
 
        +  Thức ăn
        +  Chuồng trại, chăm sóc.
        +   Khí hậu
 Câu 3 : Thế nào là chọn phối ?
     Chọn phối là chọ con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi.
 Câu 4 : Có mấy phương pháp chọn phối ? Cho VD ?
    - Chọn phối cùng giống(nhân giống thuần chủng) : 
VD : lợn Ỉ đực ghép đôi giao phối lợn Ỉ cái
    - Chọn phối khác loài.
VD: Gà trống Rốt ghép đôi gà mái Ri
Câu 5: Thế nào là nhân giống thuần chủng là gì ? cho biết mục đích nhân giống thuần chủng?
    + Nhân giống thuần chủng : Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực và con cái cùng một giống
    + Mục đích : Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, giũ vững và hoàn chỉnh đặc tính đã có.
Câu 6: Cho biết nguồn gốc thức ăn vật nuôi?
+Thực vật: rau muống
+ Động vật: bột sò
+ Chất khoáng: premic khóang

Câu 7: Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?
Thức ăn có nước và chất khô
Phần lớn chất khô có protein, lipit, gluxit, vitamin, khoáng
Câu 8: Dựa vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn người ta chia thức ăn thành mấy loại?
_ Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14% gọi là thức ăn giàu prôtêin.
     _Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50% gọi là thức ăn giàu gluxit.
_ Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% gọi là thức ăn thô.
Câu 9: kể tên một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein?
      _ Chế biến sản phẩm nghề cá.
      _ Nuôi giun đất.
      _ Trồng xen, tăng vụ cây họ Đậu.
[bookmark: _GoBack]Câu10: Kể tên phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh:
      _ Sản xuất thức ăn giàu gluxit bằng cách luân canh, gối vụ để sản xuất ra thêm nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  _ Sản xuất thức ăn thô xanh bằng cách tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.



